
STT PHÒNG TÒA NHÀ HỌC PHẦN GIẢNG VIÊN SỐ ĐIỆN THOẠI
SỐ TRANS 

ID

1 101B Nhà B Vệ sinh - Dinh dưỡng trẻ em
19MN207.10 - Đặng Thị Thu Hà 

(GDMN)
0902184388 1133210

2 104B Nhà B

Truyền thông và vận động 

nguồn lực trong công tác xã 

hội - CTXH648

Nguyễn Thị Ngọc Linh (GDDB) 0982531296 1133254

3 101C-1 Nhà C Trang trí 2 19NT492.1 - Hoàng Quang Ánh (NT) 0989325434 1135170

4 104B Nhà B Giáo dục học mầm non
19MN201.4 - Nguyễn Thị Luyến 

(GDMN)
0983987882 1133250

5 105B Nhà B Giáo dục trẻ ADHD
GDÐB455.1 - Nguyễn Thị Ngân 

(GDDB)
0915114067 1134515

6 203C Nhà C Thanh nhạc 1 19NT467.2 - Lê Thị Lan Anh (NT) 0986819689 1133227

7 301B Nhà B
Những nguyên lý cơ bản 

của Chủ nghĩa Mác-Lênin II

LLCT600.12 - Trần Văn Bằng 

(GDDC)
0983389145 1133301

8 301C Nhà C Chăm sóc sức khỏe trẻ em
GDMN413.2 - Hoàng Thị Thương 

Huyền (GDMN)
0913117852 1133218

9 301D1 Nhà D Nhạc cụ GDMN461.1 - Mai Đình Khang. (NT) 0989349279 1133235

10 302B Nhà B
Phương pháp làm quen với văn 

học

19MN309.1 - Nguyễn Cẩm Giang 

(GDMN)
0979987770 1131877

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN, TÊN GIẢNG VIÊN VÀ SỐ TRANS ID LỚP HỌC TRỰC TUYẾN

Sáng thứ 6, Ngày 17/04/2020

Chú ý: Sinh viên đăng ký vào phòng học 10 phút trước giờ học để Giảng viên điểm danh, duyệt đăng ký vào phòng



Chú ý: Sinh viên đăng ký vào phòng học 10 phút trước giờ học để Giảng viên điểm danh, duyệt đăng ký vào phòng

11 302C Nhà C Nói 2 TANH236.1 - Đặng Thu Trang (TA) 0948570075 1133211

12 303C Nhà C Kỹ thuật nặn, cắt - xé dán GDMN456.1 - Trần Quang Huy. (NT) 0915593464 1135160

13

304C 

(Phòng 

máy 1)

Nhà C Tin học
TINH100.18 - Nguyễn Văn Tĩnh 

(CNTT-GDNN)
0868051881 1133270

14 403B Nhà B Nghe-Nói 1
19TA101.1 - Nguyễn Thị Thanh Hà 

(TA)
0983863568 1133258

15 404B Nhà B Tiếng Anh
19TA410.2 - Dương Thị Hương Thúy 

(TA)
0986888638 1133215

16 405B Nhà B
Đường lối cách mạng 

của Đảng Cộng sản Việt Nam

LLCT400.6 - Trần Thị Bình Minh. 

(GDDC)
0912616004 1133293

17 406N Nhà N Toán và hoạt động khám phá
GDMN451.1 - Vũ Thị Hồng Hạnh. 

(GDMN)
0985790379 1133312

18 503N Nhà N
Sự phát triển tâm lý trẻ em 

lứa tuổi mầm non

19MN101.1 - Vũ Thị Thu Hà. 

(GDMN)
0982027007 1133315

19 504N Nhà N Âm nhạc và múa
19NT301.3 - Ngô Thị Lan Hương. 

(NT), Phạm Thị Phương Nga. (NT)

0989358635

0985099738
1120842

20 505N Nhà N Tiếng Việt thực hành
19ÐC200.5 - Lê Thị Kim Cúc. 

(GDMN)
0983012538 1133226

21 506N Nhà N Giáo dục học mầm non
19MN100.7 - Nguyễn Trung Hiếu. 

(GDMN)
0978736162 1133267

STT PHÒNG TÒA NHÀ HỌC PHẦN GIẢNG VIÊN SỐ ĐIỆN THOẠI
SỐ TRANS 

ID

25 303C Nhà C Thanh nhạc GDMN462.1 - Lê Thị Lan Anh. (NT) 0986819689 1133227

DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN, TÊN GIẢNG VIÊN VÀ SỐ TRANS ID LỚP HỌC TRỰC TUYẾN

Chiều thứ 6, Ngày 17/04/2020

Chú ý: Sinh viên đăng ký vào phòng học 10 phút trước giờ học để Giảng viên điểm danh, duyệt đăng ký vào phòng



Chú ý: Sinh viên đăng ký vào phòng học 10 phút trước giờ học để Giảng viên điểm danh, duyệt đăng ký vào phòng

26

306C 

(Phòng 

máy 3)

Nhà C Bảo trì máy tính
BTMT532.1 - Nguyễn Văn Tĩnh 

(CNTT-GDNN)
0868051881 1133270

28 402B Nhà B Phương pháp phát triển ngôn ngữ
19MN311.1 - Nguyễn Thị Minh 

Phương (GDMN)
0987150015 1116164

29 405B Nhà B
Phương pháp làm quen 

với tác phẩm văn học

GDMN444.6 - Phạm Thị Thu. 

(GDMN)
0983833108 1133279

30 406N Nhà N Toán và hoạt động khám phá
GDMN451.2 - Vũ Thị Thanh Huyền. 

(GDMN)
0988751114 1133314

31 503N Nhà N
Sự phát triển tâm lý trẻ em 

lứa tuổi mầm non

19MN101.2 - Vũ Thị Thu Hà. 

(GDMN)
0982027007 1133315

32 504N Nhà N Âm nhạc và múa
19NT301.4 - Ngô Thị Lan Hương 

(NT), Trần Thị Thu. (NT)

0989358635

0984328579
1120842

33 505B Nhà B Giáo dục học mầm non
19MN100.9 - Nguyễn Thị Luyến. 

(GDMN)
0983987882 1133250

34 505N Nhà N Tiếng Việt thực hành
19ÐC200.6 - Lê Thị Kim Cúc. 

(GDMN)
0983012538 1133226

35 506N Nhà N Giáo dục học mầm non
19MN100.8 - Nguyễn Trung Hiếu. 

(GDMN)
0978736162 1133267


